
1
H24.180-

251031-0445

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận 

người có công do ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội quản lý và giấy 

chứng nhận thân nhân liệt sĩ

Nguyễn Thành Trung 

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936444112
31/10/2025 

07:37:21

13/11/2025 

07:37:21

2
H24.180-

251030-18565

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ Đình Luyện 

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0987081521
31/10/2025 

07:46:11

03/11/2025 

07:46:11

3
H24.180-

251030-18545

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ Đình Luyện 

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0987081521
31/10/2025 

07:46:37

03/11/2025 

07:46:37

4
H24.180-

251030-18535

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ Đình Luyện 

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0987081521
31/10/2025 

07:46:58

03/11/2025 

07:46:58

5
H24.180-

251030-18520

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ Đình Luyện 

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0987081521
31/10/2025 

07:47:19

03/11/2025 

07:47:19

6
H24.180-

251030-18507

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ Đình Luyện 

Dưỡng Thái Trung, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0987081521
31/10/2025 

07:47:46

03/11/2025 

07:47:46

7
H24.180-

251030-18479

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ Đình Luyện 

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0987081521
31/10/2025 

07:48:07

03/11/2025 

07:48:07

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 31/10/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ



8
H24.180-

251030-18348

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Văn Thuận

Dưỡng Thái Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0912256855
31/10/2025 

07:48:28

03/11/2025 

07:48:28

9
H24.180-

251030-18325

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Văn Thuận

Dưỡng Thái Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0912256855
31/10/2025 

07:48:52

03/11/2025 

07:48:52

10
H24.180-

251030-18294

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Văn Thuận

Dưỡng Thái Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0912256855
31/10/2025 

07:49:20

03/11/2025 

07:49:20

11
H24.180-

251030-18279

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Văn Thuận

Dưỡng Thái Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0912256855
31/10/2025 

07:49:41

03/11/2025 

07:49:41

12
H24.180-

251030-18252

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Văn Thuận

Dưỡng Thái Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0912256855
31/10/2025 

07:50:05

03/11/2025 

07:50:05

13
H24.180-

251030-18227

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Văn Thuận

Dưỡng Thái Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0912256855
31/10/2025 

07:50:25

03/11/2025 

07:50:25

14
H24.180-

251030-18200

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Văn Thuận

Dưỡng Thái Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0912256855
31/10/2025 

07:50:46

03/11/2025 

07:50:46

15
H24.180-

251030-18015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Tăng Văn Thế

Đông Văn, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

07:51:06

03/11/2025 

07:51:06

16
H24.180-

251030-17986

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Tăng Văn Thế

Đồng Văn, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

07:51:38

03/11/2025 

07:51:38



17
H24.180-

251031-1514

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0352509399
31/10/2025 

08:05:36

03/11/2025 

08:05:36

18
H24.180-

251031-2114

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ HIỀN

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0946602432
31/10/2025 

08:17:15

03/11/2025 

08:17:15

19
H24.180-

251031-1969

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Văn Ương

THÔN VÂN DƯƠNG , 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0926335666
31/10/2025 

08:18:35

03/11/2025 

08:18:35

20
H24.180-

251031-2461

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN MẠNH

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM , Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0353531997
31/10/2025 

08:26:05

03/11/2025 

08:26:05

21
H24.180-

251031-2456

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Văn Ương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977368628
31/10/2025 

08:26:48

03/11/2025 

08:26:48

22
H24.180-

251031-2542

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Văn Ương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977368628
31/10/2025 

08:27:15

03/11/2025 

08:27:15

23
H24.180-

251031-2553

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN MẠNH

thôn Thiện Đáp , Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:28:00

03/11/2025 

08:28:00

24
H24.180-

251031-2625

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THÚY 

HIỀN

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0332891356
31/10/2025 

08:28:04

03/11/2025 

08:28:04



25
H24.180-

251031-2596

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Văn Ương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977368628
31/10/2025 

08:28:43

03/11/2025 

08:28:43

26
H24.180-

251031-2670

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN MẠNH

thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:29:05

03/11/2025 

08:29:05

27
H24.180-

251031-1806

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Văn Dương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0352509399
31/10/2025 

08:29:41

03/11/2025 

08:29:41

28
H24.180-

251031-2758

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN MẠNH

thôn Thiện Đáp  , Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:33:17

03/11/2025 

08:33:17

29
H24.180-

251031-2809
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG THỊ HẢI

thôn Lương Xá Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0365765891
31/10/2025 

08:33:41

05/11/2025 

08:33:41

30
H24.180-

251031-2823

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN MẠNH

thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:33:45

03/11/2025 

08:33:45

31
H24.180-

251031-2870

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

08:34:29

03/11/2025 

08:34:29

32
H24.180-

251031-2878

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN MẠNH

thôn Thiện Đáp , Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:34:58

03/11/2025 

08:34:58

33
H24.180-

251031-2916

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN MẠNH

thôn Thiện Đáp , Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:35:24

03/11/2025 

08:35:24



34
H24.180-

251031-2966

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN MẠNH

thôn Thiện Đáp , Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:36:22

03/11/2025 

08:36:22

35
H24.180-

251031-3207
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN LIỆU

Cổ Phục Nam, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0356812217
31/10/2025 

08:42:01

05/11/2025 

08:42:01

36
H24.180-

251031-3440

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Kim Thành

THÔN AN THÁI , Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0963118031
31/10/2025 

08:48:53

03/11/2025 

08:48:53

37
H24.180-

251031-3567

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Kim Thành

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:49:24

03/11/2025 

08:49:24

38
H24.180-

251031-3541
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG

Cổ Phục Nam, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0373641022
31/10/2025 

08:49:25

05/11/2025 

08:49:25

39
H24.180-

251031-3600

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

08:49:48

03/11/2025 

08:49:48

40
H24.180-

251031-3516

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

08:50:17

03/11/2025 

08:50:17

41
H24.180-

251031-3411

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Đình Giang

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0376114400
31/10/2025 

08:50:40

03/11/2025 

08:50:40

42
H24.180-

251031-3169

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Đình Giang

thôn tân hưng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0376114400
31/10/2025 

08:51:04

03/11/2025 

08:51:04



43
H24.180-

251031-3075

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Đình Giang

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0376114400
31/10/2025 

08:53:00

03/11/2025 

08:53:00

44
H24.180-

251031-3825

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Văn Ương

Cổ Phục Nam, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

08:53:51

03/11/2025 

08:53:51

45
H24.180-

251031-3822

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Kim Thành

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:54:11

03/11/2025 

08:54:11

46
H24.180-

251031-3763

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Kim Thành

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:54:41

03/11/2025 

08:54:41

47
H24.180-

251031-3701

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Kim Thành

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:55:11

03/11/2025 

08:55:11

48
H24.180-

251031-3637

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Kim Thành

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:55:50

03/11/2025 

08:55:50

49
H24.180-

251031-3947

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Kim Thành

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

08:56:21

03/11/2025 

08:56:21

50
H24.180-

251031-4372
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

ĐOÀN THỊ THÙY 

TRANG

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0973622364
31/10/2025 

09:06:14

05/11/2025 

09:06:14

51
H24.180-

251031-4678

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THU

ĐỘI 4, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0978367111
31/10/2025 

09:10:49

03/11/2025 

09:10:49



52
H24.180-

251031-4982

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN TÀI

ĐỘI 4, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0528525888
31/10/2025 

09:16:34

03/11/2025 

09:16:34

53
H24.180-

251031-5101

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ HẠ

ĐỘI 4, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0396537155
31/10/2025 

09:18:52

03/11/2025 

09:18:52

54
H24.180-

251031-5201

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN DIỆM

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0826996656
31/10/2025 

09:21:09

03/11/2025 

09:21:09

55
H24.180-

251031-5303

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG

Số 4/17 đường 20-9, 

khu Tân Phú, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0962854968
31/10/2025 

09:23:20

03/11/2025 

09:23:20

56
H24.180-

251031-4988

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hứa Thị Lan

thôn cổ phục NAM, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0356372859
31/10/2025 

09:28:45

03/11/2025 

09:28:45

57
H24.180-

251031-5750

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Thị Thu Thủy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0352754631
31/10/2025 

09:32:50

03/11/2025 

09:32:50

58
H24.180-

251031-6068

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Quách Thị Lanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0346612548
31/10/2025 

09:39:23

03/11/2025 

09:39:23

59
H24.180-

251031-6291

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN QUÝ

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0987460134
31/10/2025 

09:43:21

03/11/2025 

09:43:21

60
H24.180-

251031-5726

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Mến

thôn bắc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0383552830
31/10/2025 

09:44:27

03/11/2025 

09:44:27



61
H24.180-

251031-5946

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Mến

thôn bắc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

09:46:35

03/11/2025 

09:46:35

62
H24.180-

251031-6354
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Nguyễn Thị Ánh

Thôn Thiện Đáp, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0374263959
31/10/2025 

09:49:37

05/11/2025 

07:30:00

63
H24.180-

251031-6724

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN QUANG BÌNH

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0399282568
31/10/2025 

09:53:17

03/11/2025 

09:53:17

64
H24.180-

251031-6727

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Võ Thu Nga

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0386520205
31/10/2025 

09:53:39

03/11/2025 

09:53:39

65
H24.180-

251031-4018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Văn Ương

Cổ Phục Nam, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

09:54:11

03/11/2025 

09:54:11

66
H24.180-

251031-4532

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Kim Thành

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

09:54:54

03/11/2025 

09:54:54

67
H24.180-

251031-4827

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Kim Thành

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

09:55:25

03/11/2025 

09:55:25

68
H24.180-

251031-4877

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Thụy

Lương xá bắc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0987416593
31/10/2025 

09:55:58

03/11/2025 

09:55:58

69
H24.180-

251031-4989

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Thụy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0987416593
31/10/2025 

09:56:46

03/11/2025 

09:56:46



70
H24.180-

251031-5087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Thụy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0987416593
31/10/2025 

09:57:13

03/11/2025 

09:57:13

71
H24.180-

251031-5176

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Thụy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0987416593
31/10/2025 

09:57:46

03/11/2025 

09:57:46

72
H24.180-

251031-5327

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Thụy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0987416593
31/10/2025 

09:58:06

03/11/2025 

09:58:06

73
H24.180-

251031-5447

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Thụy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0987416593
31/10/2025 

09:58:41

03/11/2025 

09:58:41

74
H24.180-

251031-6038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đoàn Thị Mến

thôn bắc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

09:59:25

03/11/2025 

09:59:25

75
H24.180-

251031-6597

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NINH THỊ HỒNG VÂN

thôn Thiện Đáp xã Phú 

Thái thành phố hải 

Phòng  , Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0899269765
31/10/2025 

09:59:48

03/11/2025 

09:59:48

76
H24.180-

251031-6692

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thu Hiền

Đông Văn, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

10:00:13

03/11/2025 

10:00:13

77
H24.180-

251031-7281

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN MINH

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0349649660
31/10/2025 

10:04:38

03/11/2025 

10:04:38

78
H24.180-

251031-7967

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ THỦY

Tổ 6, khu Quang 

Trung, Phường Mạo 

Khê, Tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam

0906156056
31/10/2025 

10:20:51

03/11/2025 

10:20:51



79
H24.180-

251031-7941

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm thị thu Phương

thôn cổ phục nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0338301173
31/10/2025 

10:22:37

03/11/2025 

10:22:37

80
H24.180-

251031-8149

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

CHU THỊ HƯỜNG

khu Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0986883425
31/10/2025 

10:25:03

03/11/2025 

10:25:03

81
H24.180-

251031-8433

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Đức Tài

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0387838184
31/10/2025 

10:31:40

03/11/2025 

10:31:40

82
H24.180-

251031-8610

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM ĐỨC TÀI

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0387838184
31/10/2025 

10:34:47

03/11/2025 

10:34:47

83
H24.180-

251031-6779

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thu Hiền

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977368628
31/10/2025 

10:39:10

03/11/2025 

10:39:10

84
H24.180-

251031-8413

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm thị thu Phương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977368628
31/10/2025 

10:42:12

03/11/2025 

10:42:12

85
H24.180-

251031-9055

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI VĂN NAM

BÃI MẠC, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0383188678
31/10/2025 

10:43:51

03/11/2025 

10:43:51

86
H24.180-

251031-6939

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thu Hiền

Đồng Văn, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

10:46:48

03/11/2025 

10:46:48



87
H24.180-

251031-9341

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Quách Thị Lanh

, Xã Đồng Văn, Tỉnh 

Tuyên Quang, Việt 

Nam

0383890607
31/10/2025 

10:51:06

03/11/2025 

10:51:06

88
H24.180-

251031-9187

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Huệ

Tân Phú, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

10:52:47

03/11/2025 

10:52:47

89
H24.180-

251031-9240

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Huệ

Tân Phú, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

10:53:25

03/11/2025 

10:53:25

90
H24.180-

251031-8964

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Huệ

Tân Phú, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

10:53:53

03/11/2025 

10:53:53

91
H24.180-

251031-9097

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Huệ

Tân Phú, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

10:54:46

03/11/2025 

10:54:46

92
H24.180-

251031-9569

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

SÙNG MÍ CHƠ

THÔN DÌNH LỦNG, 

Xã Đồng Văn, Tỉnh 

Tuyên Quang, Việt 

Nam

0383890607
31/10/2025 

10:54:50

03/11/2025 

10:54:50

93
H24.180-

251031-9020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Huệ

Tân Phú, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

10:55:34

03/11/2025 

10:55:34

94
H24.180-

251031-8847

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Huệ

Tân Phú, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

10:56:15

03/11/2025 

10:56:15



95
H24.180-

251031-8816

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Đình Giang

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0376114400
31/10/2025 

10:56:47

03/11/2025 

10:56:47

96
H24.180-

251031-7074

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thu Hiền

Đồng Văn, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

10:57:16

03/11/2025 

10:57:16

97
H24.180-

251031-8503

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm thị thu Phương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977368628
31/10/2025 

10:59:11

03/11/2025 

10:59:11

98
H24.180-

251031-8716

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Đình Giang

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0376114400
31/10/2025 

11:00:49

03/11/2025 

11:00:49

99
H24.180-

251031-8914

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Huệ

tân phú, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

11:01:28

03/11/2025 

11:01:28

100
H24.180-

251031-9423

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Huệ

Tân Phú, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

11:01:57

03/11/2025 

11:01:57

101
H24.180-

251031-10267

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

TRẦN THỊ NHÀN

cống Khê, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0962997689
31/10/2025 

11:14:22

08/11/2025 

07:30:00

102
H24.180-

251030-18359
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Trương Công Huấn

KDC Phúc Lâm, 

phường Kinh Môn, 

thành phố Hải Phòng, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

0977084126
31/10/2025 

13:48:19

05/11/2025 

08:18:19



103
H24.180-

251031-12898

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Thị Dung

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0388053104
31/10/2025 

13:53:48

03/11/2025 

13:53:48

104
H24.180-

251031-13046

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
31/10/2025 

14:03:50

03/11/2025 

14:03:50

105
H24.180-

251031-13307

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

QUÁCH THỊ TÁM

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0969748807
31/10/2025 

14:05:52

03/11/2025 

14:05:52

106
H24.180-

251031-13699

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ DUNG

XÓM 6 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0388053104
31/10/2025 

14:16:25

03/11/2025 

14:16:25

107
H24.180-

251031-13351

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lã Thanh Nhuần

lương xá Bắc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0329470438
31/10/2025 

14:18:43

03/11/2025 

14:18:43

108
H24.180-

251031-14064

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN THỌ

Số 16/131, đường 20-9, 

khu Tân Phú, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0969902925
31/10/2025 

14:26:01

03/11/2025 

14:26:01




